KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 5. PROMPT NÂNG CAO VÀ CÁC CÔNG NGHỆ AI CƠ BẢN
Giáo dục AI lớp 11 · Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)
Mạch nội dung: Các kĩ thuật và ứng dụng AI; Chủ đề: C3. Công nghệ AI.
Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT (sau đây gọi là Quyết định 2422)):
	Mã
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thành ở
	Minh chứng chính

	11.C3.1
	Xác định được một số kĩ thuật prompt nâng cao từ các yêu cầu cụ thể như: ràng buộc định dạng đầu ra, chia nhỏ nhiệm vụ.
	HĐ 2.1, HĐ 2.2, HĐ 3, HĐ 4
	Phiếu học tập cá nhân (Phiếu học tập 11.5.1)

	11.C3.2
	Mô tả được một số công nghệ AI cơ bản như: chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, cảm biến.
	HĐ 2.1, HĐ 2.2, HĐ 3, HĐ 4
	Phiếu học tập cá nhân (Phiếu học tập 11.5.1)



Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), HĐ (hoạt động), PL (phụ lục của bài này).
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Kĩ thuật prompt nâng cao với ràng buộc định dạng đầu ra.
Chia nhỏ nhiệm vụ trong prompt để kiểm soát tiến trình AI.
Chức năng cơ bản của chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và cảm biến.
2. Về năng lực
a) Năng lực đặc thù về AI – Các kĩ thuật và ứng dụng AI (NLc):
Xác định kĩ thuật ràng buộc định dạng đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ trong prompt từ yêu cầu cụ thể (11.C3.1).
Mô tả chức năng cơ bản của các công nghệ AI như chatbot, xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính, cảm biến (11.C3.2).
Lựa chọn công nghệ AI và kĩ thuật prompt phù hợp với tình huống thực tiễn (11.C3.1, 11.C3.2).
b) Năng lực chung
Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận bộ thẻ nhóm, thống nhất phương án và nhận xét sản phẩm nhóm bạn (HĐ 2.1, HĐ 2.2).
Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện điểm lỗi/bẫy trên thẻ tình huống và đề xuất cách khắc phục có căn cứ (HĐ 3).
Tự chủ và tự học: Hoàn thành Phiếu học tập cá nhân và tự chỉnh sửa bằng bút khác màu sau góp ý đồng đẳng (HĐ 4).
3. Về phẩm chất
Trách nhiệm: Không nhập dữ liệu cá nhân vào công cụ AI, kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định sử dụng đầu ra AI (HĐ 4).
Trung thực: Ghi nhận khách quan kết quả do AI tạo ra, nêu rõ phần việc có sử dụng AI (HĐ 3).
Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm prompt, hoàn thành phiếu học tập và tham gia đóng góp ý kiến cho sản phẩm nhóm (HĐ 2.1).
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Đối tượng
	Chuẩn bị
	Phương án thay thế, lưu ý an toàn

	GV
	Chia lớp thành các nhóm (mỗi nhóm 4–6 HS, giữ ổn định trong suốt bài học). Bộ học liệu nhóm (PL11.5.2) in theo số nhóm; Phiếu học tập 11.5.1: Phiếu học tập cá nhân (PL11.5.1) in theo sĩ số; Tư liệu tình huống và thẻ mô phỏng của GV (PL11.5.3). Dự kiến tổng số tờ in cho lớp khoảng 40 HS (8 nhóm): 32–36 tờ A4.
	Khi không in được phiếu: GV chiếu khung bảng hoặc kẻ mẫu lên bảng, các nhóm thảo luận trên giấy A4 trắng và mỗi HS trình bày Phiếu tổng kết vào vở cá nhân.

	HS
	Hiểu biết cơ bản về các công nghệ AI như chatbot và thị giác máy tính. Bút viết và một bút khác màu để bổ sung sau nhận xét đồng đẳng. Phân công vai trong nhóm: trưởng nhóm, thư kí, báo cáo, giữ giờ.
	Nếu lớp chưa học bài trước trong năm đầu triển khai: GV dành 1 phút ở đầu HĐ 2 giải thích ngắn gọn khái niệm nền qua ví dụ đời thường trước khi phát bộ thẻ. Không ghi thông tin cá nhân thật của bản thân, gia đình lên phiếu.

	Công cụ AI
	Bài học không sử dụng trực tiếp công cụ AI trên máy tính; HS trải nghiệm nguyên lí và xử lí tình huống thống nhất qua Bộ thẻ dữ liệu giả lập (PL11.5.2) và Phiếu học tập cá nhân (PL11.5.1).
	GV sử dụng kịch bản tình huống và bảng mô phỏng in sẵn tại PL11.5.3. HS không mở tài khoản, không cung cấp dữ liệu cá nhân thật; việc không dùng thiết bị không ảnh hưởng đến đánh giá mức Khá, Tốt (tuân thủ an toàn độ tuổi cấp THPT).



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Bảng khái quát tiến trình
	Hoạt động
	YCCĐ
	Nội dung trọng tâm
	Sản phẩm
	Thời lượng

	Hoạt động 1. Mở đầu
	Định hướng 11.C3.1
	Nhận biết hạn chế của câu lệnh đơn giản đối với bài toán suy luận phức tạp
	Dự đoán bằng kí hiệu giơ ngón tay
	5 phút

	Hoạt động 2.1. Hình thành kiến thức
	11.C3.1, 11.C3.2
	Tìm hiểu các kĩ thuật câu lệnh nâng cao và công nghệ AI nền tảng
	Bảng phân tích kĩ thuật & công nghệ AI
	20 phút

	Hoạt động 2.2. Hình thành kiến thức
	11.C3.1, 11.C3.2
	Thực hành thiết kế chuỗi câu lệnh phân rã bài toán phức tạp
	Chuỗi câu lệnh có ràng buộc đầu ra
	20 phút

	Hoạt động 3. Luyện tập
	11.C3.1, 11.C3.2
	Luyện tập tinh chỉnh câu lệnh nâng cao và kiểm soát hiện tượng ảo giác
	Bảng chẩn đoán ca thực hành
	25 phút

	Hoạt động 4. Vận dụng
	11.C3.1, 11.C3.2
	Vận dụng thiết kế chuỗi câu lệnh giải quyết dự án học tập
	Phiếu học tập 11.5.1 hoàn chỉnh
	20 phút



2. Thiết kế chi tiết các hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: Nhận biết hạn chế của câu lệnh đơn giản đối với bài toán suy luận phức tạp (5 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Khởi động vào bài học, tạo nhu cầu tìm hiểu về kĩ thuật prompt nâng cao (định hướng 11.C3.1).

	b) Nội dung
	Tình huống đối chiếu nhanh do GV trình chiếu hoặc đọc từ PL11.5.3 (không phát phiếu học tập ở hoạt động này).
(1) GV chiếu hai phản hồi cho cùng một bài toán lập kế hoạch nhiều ràng buộc — phản hồi 1 kết luận vội bị mâu thuẫn lịch; phản hồi 2 có ví dụ mẫu và chia bước nên lập lịch chính xác.
(2) Câu hỏi gợi mở: “Theo các em, kĩ thuật nào đã được sử dụng trong phản hồi 2 để có kết quả chính xác hơn?”

	c) Sản phẩm
	Dự đoán bằng kí hiệu giơ ngón tay (1, 2 hoặc 3) của cả lớp và 2–3 lời giải thích ngắn của HS được GV ghi tóm tắt ở góc bảng (cố ý để ngỏ câu hỏi, chưa chốt đúng sai để kiểm chứng lại ở cuối bài).

	d) Tổ chức thực hiện
	B1 (1 phút): GV nêu tình huống khởi động cụ thể và đặt câu hỏi: “Theo các em, kĩ thuật nào đã được sử dụng trong phản hồi 2 để có kết quả chính xác hơn?” (yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân 30 giây, không cần ghi chép).
B2 (1 phút): Cả lớp đồng loạt giơ ngón tay (1, 2 hoặc 3) biểu thị phương án dự đoán của mình.
B3 (2 phút): GV ghi nhanh số lượng từng phương án lên góc bảng, mời hai đến ba HS có lựa chọn khác nhau trả lời ngắn lí do chọn.
B4 (1 phút): GV ghi nhận các dự đoán, giữ nguyên câu hỏi đang bỏ ngỏ trên góc bảng và dẫn dắt vào Hoạt động 2.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không dùng công cụ AI. Tình huống sử dụng nhân vật và dữ liệu giả lập; kết quả dự đoán chỉ dùng để khởi động, không dùng để đánh giá YCCĐ.



Hoạt động 2.1. Hình thành kiến thức: Tìm hiểu các kĩ thuật câu lệnh nâng cao và công nghệ AI nền tảng (20 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Xác định kĩ thuật ràng buộc định dạng đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ từ các yêu cầu cụ thể (11.C3.1). Mô tả chức năng cơ bản của các công nghệ AI (11.C3.2).

	b) Nội dung
	Bộ học liệu nhóm PL11.5.2.
(1) Nhóm phân tích các thẻ đối chiếu kĩ thuật đặt câu lệnh nâng cao (cung cấp ví dụ mẫu, yêu cầu lập luận từng bước, đặt tiêu chí tự kiểm tra).
(2) Ghép các thẻ công nghệ AI cơ bản với đặc trưng của chúng (ngôn ngữ, thị giác, âm thanh).

	c) Sản phẩm
	Bảng phân tích kĩ thuật và công nghệ AI của nhóm trên PL11.5.2; đáp án tham khảo ở PL11.5.4, mục 1.
Câu chốt kiến thức: Kĩ thuật prompt nâng cao giúp AI tạo đầu ra chính xác hơn nhờ ràng buộc định dạng và chia nhỏ nhiệm vụ; mỗi công nghệ AI có chức năng xử lí dữ liệu đầu vào khác nhau.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1 (5 phút): GV giao nhiệm vụ phân tích thẻ kĩ thuật và công nghệ, yêu cầu: “Nhóm em hãy phân tích và ghép thẻ để xác định kĩ thuật prompt và công nghệ AI phù hợp”.
B2 (8 phút): Các nhóm thảo luận, phân tích và ghép thẻ; GV quan sát, hỗ trợ nhóm còn lúng túng.
B3 (5 phút): Từng nhóm đại diện trình bày kết quả phân tích, các nhóm khác đối chiếu và nhận xét.
B4 (2 phút): GV chốt kiến thức theo mục c, các nhóm bổ sung bằng bút khác màu.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không dùng công cụ AI. Thẻ dữ liệu giả lập đảm bảo an toàn; quyết định cuối cùng thuộc về con người.



Hoạt động 2.2. Hình thành kiến thức: Thực hành thiết kế chuỗi câu lệnh phân rã bài toán phức tạp (20 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Vận dụng kĩ thuật ràng buộc định dạng đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ để điều chỉnh prompt theo yêu cầu (11.C3.1).

	b) Nội dung
	Bộ học liệu nhóm PL11.5.2.
(1) Nhóm thiết kế câu lệnh nâng cao cho một dự án học tập lớp 11, kết hợp ví dụ mẫu đầu ra mong muốn và ràng buộc kiểm soát sai số.
(2) Thảo luận và ghi nhận các bước con người cần kiểm tra và điều chỉnh.

	c) Sản phẩm
	Chuỗi câu lệnh có ràng buộc đầu ra của nhóm trên PL11.5.2; đáp án tham khảo ở PL11.5.4, mục 1.
Câu chốt kiến thức: Chia nhỏ nhiệm vụ và ràng buộc định dạng giúp kiểm soát tiến trình AI và đảm bảo đầu ra đáp ứng yêu cầu.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1 (5 phút): GV giao nhiệm vụ thiết kế chuỗi câu lệnh, yêu cầu: “Nhóm em hãy thiết kế chuỗi câu lệnh cho dự án học tập, đảm bảo có ví dụ mẫu và ràng buộc đầu ra”.
B2 (8 phút): Các nhóm thảo luận, thiết kế chuỗi câu lệnh; GV quan sát, hỗ trợ nhóm còn lúng túng.
B3 (5 phút): Từng nhóm đại diện trình bày chuỗi câu lệnh, các nhóm khác đối chiếu và nhận xét.
B4 (2 phút): GV chốt kiến thức theo mục c, các nhóm bổ sung bằng bút khác màu.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Không dùng công cụ AI. Thẻ dữ liệu giả lập đảm bảo an toàn; quyết định cuối cùng thuộc về con người.



Hoạt động 3. Luyện tập: Luyện tập tinh chỉnh câu lệnh nâng cao và kiểm soát hiện tượng ảo giác (25 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Vận dụng kĩ thuật ràng buộc định dạng đầu ra và chia nhỏ nhiệm vụ để xây dựng prompt giải quyết yêu cầu cụ thể (11.C3.1).

	b) Nội dung
	Phần C (Thử thách luyện tập nhóm) trong Bộ học liệu nhóm PL11.5.2.
(1) Nhóm kiểm nghiệm/đối chiếu đầu ra của chuỗi câu lệnh trên tình huống đa phương thức, phát hiện điểm suy luận hổng.
(2) Cải tiến câu lệnh kèm quy trình kiểm chứng nguồn gốc.

	c) Sản phẩm
	Bảng chẩn đoán ca thực hành và lập luận ngắn gọn của nhóm trên PL11.5.2; đáp án tham khảo ở PL11.5.4, mục 2.
Câu chốt kiến thức: Kĩ thuật prompt nâng cao giúp khử ảo giác và cải thiện độ chính xác của AI thông qua kiểm chứng và điều chỉnh.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1 (5 phút): GV nhắc lại sơ đồ/kết luận đã chốt ở Tiết 1 để nối mạch. Giao nhiệm vụ Phần C trong PL11.5.2 và nêu rõ yêu cầu: “Nhóm em hãy kiểm nghiệm và cải tiến câu lệnh dựa trên tình huống đa phương thức”.
B2 (10 phút): Các nhóm thảo luận, khoanh vùng bằng chứng lỗi và thống nhất biện pháp xử lí trên phiếu; GV quan sát và đặt câu hỏi gợi mở cho nhóm còn lúng túng.
B3 (5 phút): Từng nhóm đại diện trình bày kết quả chẩn đoán, các nhóm khác đối chiếu bằng chứng và nhận xét.
B4 (5 phút): GV phân tích điểm hợp lí của từng phương án và chốt kiến thức theo mục c; các nhóm bổ sung bằng bút khác màu.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Yêu cầu kiểm chứng đầu ra, bảo vệ dữ liệu cá nhân, khẳng định quyết định cuối cùng thuộc về con người.



Hoạt động 4. Vận dụng: Vận dụng thiết kế chuỗi câu lệnh giải quyết dự án học tập (20 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	Mỗi HS tự hoàn thành Phiếu học tập cá nhân (Phiếu học tập 11.5.1) vận dụng kiến thức vào một tình huống gần gũi (11.C3.1, 11.C3.2). Đây là minh chứng cá nhân chính của bài học.

	b) Nội dung
	Phiếu học tập 11.5.1: Phiếu học tập cá nhân (PL11.5.1, 1 mặt A4).
(1) Đánh dấu chọn 1 trong 3 gợi ý tình huống quen thuộc cho sẵn trên phiếu (hoặc tự nêu 1 tình huống tương tự) và điền ngắn gọn các thành phần/bước cốt lõi vào khung.
(2) Hoàn thành nhận định theo khung gợi ý “Nếu con người không kiểm tra khâu… thì có nguy cơ…” và ghi 1 cách kiểm tra an toàn.
(3) Đổi phiếu với bạn cùng bàn để đánh dấu Bảng kiểm tra đồng đẳng và giải đáp dứt điểm câu hỏi bỏ ngỏ ở Hoạt động 1.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 11.5.1 hoàn chỉnh của từng HS (có phần tự chỉnh sửa bằng bút khác màu sau góp ý đồng đẳng); sản phẩm mẫu và tiêu chí mức Đạt, Khá, Tốt ở PL11.5.4, mục 3–4.
Câu chốt kiến thức: Kĩ thuật prompt nâng cao và công nghệ AI cơ bản giúp giải quyết hiệu quả các tình huống thực tiễn khi được kiểm chứng và điều chỉnh bởi con người.

	d) Tổ chức thực hiện
	B1 (5 phút): GV phát Phiếu học tập 11.5.1 cho từng HS, hướng dẫn cách chọn 1 gợi ý tình huống và lưu ý các tiêu chí trong Bảng kiểm tra đồng đẳng.
B2 (8 phút): Mỗi HS độc lập hoàn thành Phiếu học tập 11.5.1; GV đi quanh lớp hỗ trợ bằng từ khoá gợi mở cho HS gặp khó khăn.
B3 (4 phút): Hai HS cùng bàn đổi phiếu, đánh dấu vào Bảng kiểm tra đồng đẳng và ghi một lời góp ý cụ thể; HS nhận lại phiếu và tự chỉnh sửa bằng bút khác màu.
B4 (3 phút): GV quay lại tình huống ở Hoạt động 1 để cả lớp cùng chốt đáp án cuối cùng, khẳng định thông điệp toàn bài và thu Phiếu học tập 11.5.1.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	Mỗi HS làm bài độc lập trên giấy, không ghi thông tin cá nhân thật. Nếu tìm hiểu mở rộng thêm ở nhà có sử dụng công cụ AI, HS phải có người lớn hướng dẫn và khai báo trung thực đủ 5 ý trên phiếu (công cụ, mục đích, việc nhờ AI, phần tự làm, cách kiểm chứng).



IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
	Mã
	Minh chứng chính (cá nhân)
	Tiêu chí đạt
	Phản hồi quá trình

	11.C3.1
	Phiếu học tập cá nhân (mục 1, 2 trên Phiếu học tập 11.5.1)
	Xác định đúng kĩ thuật prompt nâng cao phù hợp với yêu cầu cụ thể; có lập luận rõ ràng và dẫn chứng cụ thể.
	Sản phẩm nhóm ở HĐ 2.1, HĐ 2.2; góp ý đồng đẳng ở HĐ 4.

	11.C3.2
	Phiếu học tập cá nhân (mục 3 trên Phiếu học tập 11.5.1)
	Mô tả chính xác chức năng cơ bản của công nghệ AI và lựa chọn phù hợp với tình huống; có ví dụ minh hoạ cụ thể.
	Sản phẩm nhóm ở HĐ 2.1, HĐ 2.2; góp ý đồng đẳng ở HĐ 4.



GV đọc Phiếu học tập 11.5.1 của từng HS sau bài dạy, ghi nhận bằng nhận xét theo mức đáp ứng YCCĐ, không quy đổi thành điểm số. Mức Khá, Tốt thực hiện theo rubric đánh giá sản phẩm và bảng kiểm an toàn trong Tài liệu tập huấn Giáo dục AI cấp THPT, kết hợp mô tả mức đánh giá riêng của bài và mẫu câu nhận xét tại PL11.5.4.

K Ế   HO Ạ CH BÀI D Ạ Y   BÀI 5. PROMPT NÂNG CAO VÀ CÁC CÔNG NGH Ệ   AI CƠ B Ả N   Giáo d ụ c AI l ớ p 11 · Th ờ i gian th ự c hi ệ n: 2 ti ế t (90 phút)   M ạ ch n ộ i dung: Các kĩ thu ậ t và  ứ ng d ụ ng AI; Ch ủ   đ ề : C3. Công ngh ệ   AI.   Yêu c ầ u c ầ n đ ạ t c ủ a bài h ọ c (nguyên văn theo Quy ế t đ ị nh s ố   2422/QĐ - BGDĐT (sau đây g ọ i  là Quy ế t đ ị nh 2422)):  

Mã  Yêu c ầ u c ầ n đ ạ t  Hình thành  ở  Minh ch ứ ng  chính  

11.C3.1  Xác đ ị nh đư ợ c m ộ t s ố   kĩ thu ậ t prompt nâng cao t ừ   các yêu c ầ u c ụ   th ể   như: ràng bu ộ c đ ị nh d ạ ng đ ầ u  ra, chia nh ỏ   nhi ệ m v ụ .  HĐ 2.1, HĐ 2.2,  HĐ 3, HĐ 4  Phi ế u h ọ c t ậ p  cá nhân (Phi ế u  h ọ c t ậ p 11.5.1)  

11.C3.2  Mô t ả   đư ợ c m ộ t s ố   công ngh ệ   AI cơ b ả n như:  chatbot, x ử   lí ngôn ng ữ   t ự   nhiên, th ị   giác máy  tính, c ả m bi ế n.  HĐ 2.1, HĐ 2.2,  HĐ 3, HĐ 4  Phi ế u h ọ c t ậ p  cá nhân (Phi ế u  h ọ c t ậ p 11.5.1)  

  Ch ữ   vi ế t t ắ t: GV (giáo viên), HS (h ọ c sinh), YCCĐ (yêu c ầ u c ầ n đ ạ t), HĐ (ho ạ t đ ộ ng), PL  (ph ụ   l ụ c c ủ a bài này).   I. M Ụ C TIÊU   1. V ề   ki ế n th ứ c      Kĩ thu ậ t prompt nâng cao v ớ i ràng bu ộ c đ ị nh d ạ ng đ ầ u ra.      Chia nh ỏ   nhi ệ m v ụ   trong prompt đ ể   ki ể m soát ti ế n trình AI.      Ch ứ c năng cơ b ả n c ủ a chatbot, x ử   lí ngôn ng ữ   t ự   nhiên, th ị   giác máy tính và c ả m bi ế n.   2. V ề   năng l ự c   a) Năng l ự c đ ặ c thù v ề   AI  –   Các kĩ thu ậ t và  ứ ng d ụ ng AI (NLc):      Xác đ ị nh kĩ thu ậ t ràng bu ộ c đ ị nh d ạ ng đ ầ u ra và chia nh ỏ   nhi ệ m v ụ   trong prompt t ừ   yêu  c ầ u c ụ   th ể   (11.C3.1).      Mô t ả   ch ứ c năng cơ b ả n c ủ a các công ngh ệ   AI như chatbot, x ử   lí ngôn ng ữ   t ự   nhiên, th ị   giác máy tính, c ả m bi ế n (11.C3.2).      L ự a ch ọ n công ngh ệ   AI và kĩ thu ậ t prompt phù h ợ p v ớ i tình hu ố ng th ự c ti ễ n (11.C3.1,  11.C3.2).   b) Năng l ự c chung      Giao ti ế p và h ợ p tác: Th ả o lu ậ n b ộ   th ẻ   nhóm, th ố ng nh ấ t phương án và nh ậ n xét s ả n  ph ẩ m nhóm b ạ n (HĐ 2.1, HĐ 2.2).  

